Trường ………………………………………………………………………

KẾT QUẢ HỌC TẬP

((
Học sinh
:

Lớp

:

1) ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN:

	MÔN
	2010- 2011
	2011- 2012

	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	TBCN
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	TBCN

	Toán
	
	
	
	
	
	

	Lý
	
	
	
	
	
	

	Hóa
	
	
	
	
	
	

	Sinh
	
	
	
	
	
	

	TBHK Các môn
	
	
	
	
	
	

	Xếp loại
	
	
	
	
	
	


2) THÀNH TÍCH THI HỌC SINH GIỎI: (Ghi năm đạt giải vào ô thích hợp)

	GIẢI HỌC SINH GIỎI
	Hạng 1
	Hạng 2
	Hạng 3
	Khuyến khích

	Quốc gia
	
	
	
	

	Thành phố
	
	
	
	

	Olympic 30/4
	
	
	
	

	Olympic ĐBSCL
	
	
	
	

	Khác (ghi rõ tên giải)
	
	
	
	

	Dự thi Olympic Quốc tế
	


  
Xác nhận của GVCN
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Học sinh kí tên
